
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 122296 10A2 Chu Nguyễn Hoài An 22/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

2 104119 10A2 Huỳnh Phạm Quốc Anh 01/05/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

3 92008 10A2 Nguyễn Minh Anh 10/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

4 92426 10A2 Võ Châu Anh 06/11/2006 Nữ Tỉnh Gia Lai

5 100060 10A2 Triệu Gia Bảo 18/03/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

6 140892 10A2 Trần Ngọc Bảo Châu 20/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

7 105642 10A2 Lê Đức Cường 25/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

8 90227 10A2 Thạch Nguyễn Bảo Duy 15/05/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

9 114325 10A2 Lê Thị Cẩm Giang 23/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

10 90255 10A2 Chau Ngọc Gia Hân 05/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

11 104336 10A2 Đặng Hoàng Bảo Hân 30/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

12 101721 10A2 Võ Đình Hiếu 01/01/2006 Nam Tỉnh Ninh Thuận

13 91321 10A2 Nguyễn Thái Huy 09/03/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

14 101790 10A2 Nguyễn Nguyên Khang 22/03/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

15 140141 10A2 Nguyễn Trần Khang 25/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

16 142831 10A2 Bùi Hồ Việt Khuê 15/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

17 93685 10A2 Đoàn Tống Hồng Minh 28/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

18 91817 10A2 Nguyễn Khánh Minh 11/06/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

19 141473 10A2 Hoàng Bích Ngân 20/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

20 104775 10A2 Dương Thục Nghi 06/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

21 90568 10A2 Nguyễn Nhã Ngọc 12/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

22 91374 10A2 Nguyễn Thành Nhân 16/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

23 95660 10A2 Nguyễn Ngọc Quế Như 14/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

24 96202 10A2 Nhâm Ngọc Khánh Phương 02/08/2006 Nữ Tỉnh Quảng Trị

25 105008 10A2 Trần Đức Quang 05/05/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

26 114732 10A2 Nguyễn Minh Quân 17/06/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

27 107771 10A2 HuỳNh Bá ThàNh 16/11/2006 Nam Thành phố Đà Nẵng

28 138890 10A2 Lâm Ngọc Hoàng Thi 12/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

29 93155 10A2 Ngô Công Huyền Trân 19/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

30 139085 10A2 Lê Hoàng Minh Trí 20/06/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

31 91956 10A2 Nguyễn Đăng Tuệ 12/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

32 90918 10A2 Hồ Nguyễn Phương Uyên 17/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

33 90950 10A2 Nguyễn Hà Vy 15/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
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